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Lĩnh vực 

phát triển  

Mục tiêu giáo 

dục 

Nội dung 

1. Lĩnh vực 

phát triển 

thể chất 

 

 

 

 

A. Phát 

triển vận 

động 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Trẻ tập các động 

tác theo hiệu lệnh.  

- Thể dục sáng 

- Chơi: 

“Con Thỏ” 

- Thể dục sáng 

- Chơi: 

“ Gà gáy” 

- Thể dục sáng 

- Chơi:  

“ Hái dừa” 

- Thực hiện vận 

động cơ bản và 

phát triển tố chất 

vận động ban đầu 

(nhanh nhẹn, khéo 

léo, thăng bằng cơ 

thể). 

Đi trong đường 

hẹp ném bóng 

qua dây 

Ném xa 2 tay 

 

Đi có mang vật 

trên đầu 

 

- Trẻ thực hiện 

bàn tay, cổ tay, 

ngón tay. 

Tô màu trong 

hình vẽ 

(Giờ chơi) 

Vẽ tự do  (Giờ 

chơi) 

Nặn tự do   

(Giờ vui chơi) 

B. Giáo 

dục dinh 

dưỡng và 

sức khỏe 

-Trẻ nhận biết 1 

số hành động 

nguy hiểm khi 

được nhắc nhở 

-Trẻ có 1 số hành 

vi tốt trong vệ 

sinh 

- Trẻ làm được 

một số việc với sự 

giúp đỡ của người 

lớn (lấy nước 

uống, đi vệ sinh..). 

 

 

 

 

Trẻ không cười 

đùa khi ăn, 

uống. 

 

  

 

 

Trẻ có thói qen 

ăn chín, uống 

chín 

Không theo 

người lạ ra khỏi 

khu trường học 

2. Lĩnh vực 

phát triển 

nhận thức 

A. Khám 

phá thế 

-Thích tìm hiểu 

khám phá thế giới 

xung quanh bằng  

các giác quan 

Có sự nhạy cảm 

Nhận biết tập 

nói : Xe ô tô- 

xe buýt 

 

Nhận biết tập 

nói: Tàu hỏa  

 

Nhận biết tập 

nói: PTGT 

đường thuỷ 



giới XQ của các giác quan  

 

B. Làm 

quen với 

toán: 

- Nhận biết phân 

biệt hình hình học 

- Có khả năng 

quan sát, nhận xét 

Ôn phân biệt 

vuông, tròn, 

tam giác 

Ôn nhận biết  

To- nhỏ 

Ôn Nhận biết 

Cao – thấp 

 

3. Lĩnh vực 

phát triển 

ngôn ngữ 

 

 

 

 

Làm quen 

với sách 

- Nghe , nhắc lại 

các âm, Các tiếng 

và các câu 

- Sử dụng lời nói 

để giao tiếp, diễn 

đạt nhu cầu. 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể. 

“Các bạn của 

mèo con” 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể. 

“Anh em gà 

con” 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể. 

“ Chiếc ô của 

Thỏ Trắng” 

- Có khả năng 

cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu 

của câu thơ vŕ ngữ 

điệu của lời nói. 

 

- Nghe các bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao 

+ Thơ: Bà và 

cháu 

 

- Nghe các bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao 

+ Thơ: Quả thị 

- Nghe các bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao 

+ Đồng dao 

“Lộn cầu 

vồng” 

Mở sách xem và 

gọi tên nhân vật 

+ Xem các loại 

sách khác nhau 

(vui chơi) 

+ Xem các loại 

sách khác nhau 

(vui chơi) 

- Nghe cô đọc 

sách 

(Vui chơi) 

 

4. Lĩnh vực 

phát triển 

tình cảm- 

kỹ năng xã 

hội thẩm 

mỹ. 

Thực hiện được 

một số quy định 

đơn giản và có 1 

số kỹ năng sống 

- Rèn thói quen 

tốt trong ăn 

uống 

- Biết chờ đến  

lượt 

- Kỹ năng 

mang giày, dép  

 

Trẻ biết chơi cùng 

bạn trong các trò 

chơi nhóm. 

Chơi cùng với bạn trong các trò chơi, chơi theo 

nhóm nhỏ 

 

  - Thích nghe hát  

và vận động theo 

nhạc , thích nghe 

đọc thơ, kể 

chuyện. 

Dạy hát: 

Em tập lái ô tô 

(Giờ học) 

Nghe hát: Đêm 

qua em mơ gặp 

Bác Hồ 

( Giờ học) 

 VĐTN:  

Mùa hè đến 

 (Giờ học) 

 

Trẻ thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé, xếp 

hình, xem tranh 

Vẽ theo ý thích 

(Giờ học) 

Dán hoa  

( trang trí ảnh 

Dán lá cây   

(Giờ học) 



(cầm bút di màu, 

vẽ nguệch ngoạc) 

Bác Hồ) 

(Giờ học) 

 

 

 
 

  


